
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế

Chương trình AVTQ

STT Ngày thi Giờ thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

1 16/12/2024 07:00 - 09:30 3071 EII 1_2400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 217

2 16/12/2024 07:00 - 09:30 3079 EII 1_3400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 111

3 16/12/2024 07:00 - 09:30 3090 EII 1_4700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 112

4 16/12/2024 09:50 - 12:20 3080 EII 1_3500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Quang Trung 111

5 16/12/2024 13:00 - 15:30 3081 EII 1_3600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Quang Trung 111

6 16/12/2024 13:00 - 15:30 3091 EII 1_4800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Quang Trung 217

7 16/12/2024 07:00 - 09:30 3072 EII 1_2500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 12

8 16/12/2024 07:00 - 09:30 3082 EII 1_3700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 13

9 16/12/2024 07:00 - 09:30 3094 EII 1_5100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 14

10 16/12/2024 07:00 - 09:30 3095 EII 1_5200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 15

11 16/12/2024 09:50 - 12:20 3073 EII 1_2600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 12

12 16/12/2024 09:50 - 12:20 3074 EII 1_2700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 13

13 16/12/2024 09:50 - 12:20 3083 EII 1_3800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 14

14 16/12/2024 09:50 - 12:20 3084 EII 1_3900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 15

15 16/12/2024 09:50 - 12:20 3096 EII 1_5300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 16

16 16/12/2024 09:50 - 12:20 3097 EII 1_5400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 17

17 16/12/2024 09:50 - 12:20 3098 EII 1_5500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 18

18 16/12/2024 13:00 - 15:30 3075 EII 1_2800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 11

19 16/12/2024 13:00 - 15:30 3085 EII 1_4000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 12

20 16/12/2024 13:00 - 15:30 3099 EII 1_5600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 14

21 16/12/2024 13:00 - 15:30 3100 EII 1_5700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 13

22 16/12/2024 07:00 - 09:30 3149 EII 2_8000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 8

23 16/12/2024 09:50 - 12:20 3145 EII 2_7600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 8

24 16/12/2024 13:00 - 15:30 3142 EII 2_7300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 8

1 18/12/2024 07:00 - 09:30 3071 EII 1_2400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 217

2 18/12/2024 07:00 - 09:30 3079 EII 1_3400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 111

3 18/12/2024 07:00 - 09:30 3090 EII 1_4700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 112

4 18/12/2024 09:50 - 12:20 3080 EII 1_3500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Quang Trung 111

5 18/12/2024 13:00 - 15:30 3081 EII 1_3600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Quang Trung 111

6 18/12/2024 13:00 - 15:30 3091 EII 1_4800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Quang Trung 217

7 18/12/2024 07:00 - 09:30 3072 EII 1_2500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 12

8 18/12/2024 07:00 - 09:30 3082 EII 1_3700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 13

9 18/12/2024 07:00 - 09:30 3094 EII 1_5100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 14

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN TIẾNG ANH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1, 2 - THI NÓI
HỌC KỲ: 24.1 GĐ 1 (2431)  - NGÀY: 16 & 18/12/2024, 19 & 21/12/2024

Ngày 16/12/2024

Ngày 18/12/2024

Lớp 2,4,6
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STT Ngày thi Giờ thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

10 18/12/2024 07:00 - 09:30 3095 EII 1_5200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 15

11 18/12/2024 09:50 - 12:20 3073 EII 1_2600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 12

12 18/12/2024 09:50 - 12:20 3074 EII 1_2700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 13

13 18/12/2024 09:50 - 12:20 3083 EII 1_3800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 14

14 18/12/2024 09:50 - 12:20 3084 EII 1_3900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 15

15 18/12/2024 09:50 - 12:20 3096 EII 1_5300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 16

16 18/12/2024 09:50 - 12:20 3097 EII 1_5400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 17

17 18/12/2024 09:50 - 12:20 3098 EII 1_5500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 18

18 18/12/2024 13:00 - 15:30 3075 EII 1_2800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 11

19 18/12/2024 13:00 - 15:30 3085 EII 1_4000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 12

20 18/12/2024 13:00 - 15:30 3099 EII 1_5600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 14

21 18/12/2024 13:00 - 15:30 3100 EII 1_5700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 13

22 18/12/2024 07:00 - 09:30 3149 EII 2_8000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 8

23 18/12/2024 09:50 - 12:20 3145 EII 2_7600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 8

24 18/12/2024 13:00 - 15:30 3142 EII 2_7300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 8

1 19/12/2024 07:00 - 09:30 3092 EII 1_4900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 111

2 19/12/2024 09:50 - 12:20 3093 EII 1_5000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Quang Trung 111

3 19/12/2024 07:00 - 09:30 3076 EII 1_2900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 13

4 19/12/2024 07:00 - 09:30 3086 EII 1_4100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 14

5 19/12/2024 07:00 - 09:30 3101 EII 1_5800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 15

6 19/12/2024 09:50 - 12:20 3077 EII 1_3000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 13

7 19/12/2024 09:50 - 12:20 3087 EII 1_4200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 14

8 19/12/2024 09:50 - 12:20 3088 EII 1_4300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 15

9 19/12/2024 09:50 - 12:20 3102 EII 1_5900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 16

10 19/12/2024 09:50 - 12:20 3103 EII 1_6000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 17

11 19/12/2024 13:00 - 15:30 3078 EII 1_3100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 12

12 19/12/2024 13:00 - 15:30 3089 EII 1_4400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 13

13 19/12/2024 13:00 - 15:30 3104 EII 1_6100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 14

14 19/12/2024 07:00 - 09:30 3139 EII 2_7000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Quang Trung 207

15 19/12/2024 09:50 - 12:20 3140 EII 2_7100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Quang Trung 207

16 19/12/2024 13:00 - 15:30 3141 EII 2_7200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Quang Trung 207

17 19/12/2024 07:00 - 09:30 3150 EII 2_8100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 8

18 19/12/2024 07:00 - 09:30 3151 EII 2_8200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 9

19 19/12/2024 09:50 - 12:20 3146 EII 2_7700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 8

20 19/12/2024 09:50 - 12:20 3147 EII 2_7800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 9

21 19/12/2024 09:50 - 12:20 3148 EII 2_7900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 10

22 19/12/2024 13:00 - 15:30 3143 EII 2_7400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 8

23 19/12/2024 13:00 - 15:30 3144 EII 2_7500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 9

Ngày 19/12/2024

Lớp 3,5,7
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STT Ngày thi Giờ thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

1 21/12/2024 07:00 - 09:30 3092 EII 1_4900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Quang Trung 111

2 21/12/2024 09:50 - 12:20 3093 EII 1_5000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Quang Trung 111

3 21/12/2024 07:00 - 09:30 3076 EII 1_2900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 13

4 21/12/2024 07:00 - 09:30 3086 EII 1_4100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 14

5 21/12/2024 07:00 - 09:30 3101 EII 1_5800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 15

6 21/12/2024 09:50 - 12:20 3077 EII 1_3000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 13

7 21/12/2024 09:50 - 12:20 3087 EII 1_4200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 14

8 21/12/2024 09:50 - 12:20 3088 EII 1_4300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 15

9 21/12/2024 09:50 - 12:20 3102 EII 1_5900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 16

10 21/12/2024 09:50 - 12:20 3103 EII 1_6000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 17

11 21/12/2024 13:00 - 15:30 3078 EII 1_3100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 12

12 21/12/2024 13:00 - 15:30 3089 EII 1_4400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 13

13 21/12/2024 13:00 - 15:30 3104 EII 1_6100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 14

14 21/12/2024 07:00 - 09:30 3139 EII 2_7000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Quang Trung 207

15 21/12/2024 09:50 - 12:20 3140 EII 2_7100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Quang Trung 207

16 21/12/2024 13:00 - 15:30 3141 EII 2_7200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Quang Trung 207

17 21/12/2024 07:00 - 09:30 3150 EII 2_8100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 8

18 21/12/2024 07:00 - 09:30 3151 EII 2_8200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 9

19 21/12/2024 09:50 - 12:20 3146 EII 2_7700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 8

20 21/12/2024 09:50 - 12:20 3147 EII 2_7800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 9

21 21/12/2024 09:50 - 12:20 3148 EII 2_7900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 10

22 21/12/2024 13:00 - 15:30 3143 EII 2_7400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 8

23 21/12/2024 13:00 - 15:30 3144 EII 2_7500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 9

Giám đốc Chương trình AVTQ

     (Đã ký)

             Trần Quang Hải

Người lập bảng

Trần Ngọc Minh Thư

Ngày 21/12/2024

                                            TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2024
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